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Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch giúp chúng thích nghi đời sống vừa ở nước , vừa cạn?
 * đặc điểm cấu tạo  ngoài của ếch giúp chúng thích nghi với đời sống ở nước:

- Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

- Mắt và mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
* đặc điểm cấu tạo  ngoài của ếch giúp chúng thích nghi với đời sống ở cạn:

- Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ

- Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.

Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

- Da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhỉ nằm trong hốc tai.

- Chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn

- Tim có vách hụt ở tâm thất, máu đi nuôi cơ thể là máu pha, là động vật biến nhiệt.

- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đa vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

Câu 3: Nêu đặc điểm của bộ cá voi?

- Cơ thể hình thoi, long gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới da rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc. Chi trước biển đổi thành vây bơi dưới dạng bơi chèo, song vẫn được nâng đỡ bởi các xương chi như ở động vật có xương sống ở cạn, có xương cánh tay và xương ống tay ngắn, các xương ngón tay lại rất dài, chi sau tiêu giảm. Cá voi sinh sản trong nước, nuôi con bằng sữa. Cá voi sống chủ yếu ở biển ôn đới và  biển xanh.

Câu 4: Trình bày cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?

- Cơ thể hình thoi được bao phủ bằng lông vũ nhẹ xốp.

- Hàm không răng, có mỏ sừng bao bọc. 

- Chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước một ngón sau.

- Tuyến phao câu tiết dịch nhờn.

Câu 5:  Lớp chim được chia làm những nhóm sinh thái lớn nào? So sánh đặc điểm của các nhóm đó?

HD Trả lời: 

- Có 3 nhóm sinh thái: Nhóm chim chạy, Nhóm chim bay, Nhóm chim bơi.

- Lập bảng so sánh:

	Nhóm chim
	Cánh
	Cơ ngực
	Chân
	Ngón

	Chim chạy
	Ngắn, yếu
	Không phát triển
	Cao, to, khỏe
	2-3 ngón

	Chim bay
	Dài, khỏe
	Rất phát triển
	To, có vuốt cong
	4 ngón 

	Chim bơi
	Dài, khỏe
	Phát triển
	Ngắn
	4 ngón có màng bơi


Câu 6: Để bảo vệ các loài thú quý hiếm, chúng ta cần làm gì?

- Biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thú:

+ Đẩy mạnh phong trào bảo vệ động vật hoang dã.

+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị cao.
 + Cấm săn bắt buôn bán động vật hoang dã

 + Thành lập các khu bảo tồn, vườn quốc gia để bảo vệ thú quý hiếm.

Câu 7: Hãy nêu ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh trong, thai sinh?

- Thụ tinh trong: Tỉ lệ trứng được tinh trùng thụ tinh cao hơn; sự phát triển của phôi an toàn.

- Thai sinh (đẻ con): Phôi phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn; chất dinh dưỡng của mẹ truyền cho con qua nhau thai nên không phụ thuộc môi trường ngoài

Câu 8: So sánh sự khác nhau giữa hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Hình thức nào tiến hoá hơn?

HD Trả lời: lập bảng so sánh:

	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	- Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái

- Các hình thức: phân đôi, mọc chồi…
	- Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

- Các hình thức: Thụ tinh ngoài, thụ tinh trong.

- Tiến hoá hơn.


9.So sánh sự khác nhau về cấu tạo tim của cá chép, ếch đồng, thằn lằn bóng, chim bồ câu, thỏ.
	Loài
	Cấu tạo tim

	Cá chép
	Tim hai ngăn (1 tâm nhĩ và 1 tâm thất).

	Ếch đồng
	Tim ba ngăn (2 tâm nhĩ và 1 tâm thất).

	Thằn lằn bóng
	Tim ba ngăn (2 tâm nhĩ và 1 tâm thất), xuất hiện vách hụt.

	Chim bồ câu
	Tim bốn ngăn (2 tâm nhĩ và 2 tâm thất).

	Thỏ
	Tim bốn ngăn (2 tâm nhĩ và 2 tâm thất).


10. Trình bày ý nghĩa cây phát sinh giới động vật.
- Mối liên quan và quan hệ họ hàng giữa các loài động vật

- Nguồn gốc tiến hóa của các loài động vật

- Vị trí và số lượng tiến hóa của các loài động vật trong tự nhiên.

- Nhóm động vật càng gần nhau thì có mối quan hệ càng chặt chẽ với nhau. Qua đó cho chúng ta biết được mối quan hệ và sự tương đồng giữa các loài động vật trong tự nhiên. Đồng thời, cây phát sinh mối quan hệ còn cho chúng ta biết số lượng loài và so sánh loài nào nhiều hơn và ít hơn trong tự nhiên.

11.  Lợi ích của đa dạng sinh học là gì?
- Cung cấp thực phẫm, sức kéo, dược liệu, sản phẩm công nghiệp.

- Tiêu diệt các loài sinh vật gây hại

- Tài nguyên động vật  có vai trò quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
12. Đấu tranh sinh học là gì? Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học.
- Dấu tranh sinh học là sử dụng các thiên địch (sinh vật tiêu diệt sinh vật gây hại), gây bện truyền nhiễm và gây vô sinh ở động vật gây hại, nhằm hạn chế tác động gây hại của sinh vật gây hại.
- Các biện pháp đấu tranh sinh học: Sử dụng thiên dịch: Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại và sử dụng những thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay  trứng của sâu hại.
- Sử dụng vi khuẩn gây bẹnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại
- Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
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